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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN LỌ , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

091 04825 

/%/côNG TY 
/S; 

Í 2Í CÔ PH ÂN 

Chỉ định. - - 
Bộ huyệt, điêu kinh, chữa kinh nguyệt không đêu, 
khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thê hàn. 
Liều dùng- cách dùng: - 
Người lớn uỏng 80 -120 viên, ngày 2-3 lần, trước bữa än. 

Uông 10 ngày trước khi có kinh, có thẻ uông nhiêu đợt 

Số lê SX: 

j boss Og 
đố ích mẫu......... 1.50 

Cao ngải diệp.... 0,45g 
Thục địa... 375g Xuyên khung..2,5g 
Tá dược vừa đủ 50g Đảng sâm.....2,5g 
Chồng chỉ định: Quả mẫn cảm với thuốc. 

Đang hảnh kinh, đang chảy máu. Rồi loạn kinh 
nguyệt thể nhiệt 
Bảo quản: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Đương quy...3,7õg 
Nghệ............ 1,250 
Hà thủ ô..........2,50 

Ngày SX 
Để xa tằm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trức khi dùng 

HAHIPHAR 8ll956056ll9é1188ãÌ 

Công thức cho 50 gam: 

Hương phụ.......... 7,50 
Cao ích mẫu......... 1,50 
Cao ngài diệp.... 0,45g 

Chỉ định: 

Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đới, 
băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. uc địa 

Liều dùng - Cách dùng: Nghệ. quy.. 

Người lớn uống 80-120 viên, ngày Hà U00. 

2-3 lần, trước bữa ăn. Son thay 

Uống 10 ngày trước khi có kinh, có Đữu c g........ ` 5 

thể dùng nhiều đợt. Tá dược vừa đủ 50g 
Chống chỉ định: 

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng Người quá mẫn cảm với thuốc. 
dẫn sử dụng trước khi dùng. Đang hành kinh, đang chảy máu.Rối loạn 

SĐK: kinh nguyệt thể nhiệt 

Số lô SX: 1 
Ngày SX: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng 

HD: Tiêu chuẩn: TCCS 

NG TY GP DƯỢC HA TINH 

HADIPHAR HADIPHAR 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Lần đâu:.Ð....ÐI..sD/{- 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tậ 

Tá dược vừa đủ 100g Đảng sâm....... 
Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với thuốc. 
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rồi loạn kinh 
nguyệt thẻ nhiệt 
Bảo quản: quản: 
Nơi khỏ mát, nhiệt độ dưới 3É, tránh ánh sáng 

Chỉ định: 

Bồ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đới, 
băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 

Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 
2- 3 lần, trước bữa ăn. 
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có 
thể dùng nhiều đọt. 

Đề xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐK: 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HAHIPHAR 

MẪU NHÃN LỌ , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Chỉ định: 
Bỏ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, 
khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 

Liều dùng- cách dùng: 
Người lớn uống 80 -120 viên, ngày 23 lắn, trước bữa ăn. 
Uông 10 ngày trước khi có kinh, có thẻ uống nhiều đợt 
Só lô SX 

hong »% ĐỂ xa tầm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dần sử dụng trứoc khi dùng 

CÔNG TY GP DƯỢC HÀ TÌNH 

`—=—— 
HADIPHAR 

Công thức cho 100 gam: 

Hương phụ 
Cao ích mẫu... 
Cao ngải diệp 
Thục địa... 
xi quy.. 

Xuyên khung.. 
Đảng sâm... 
Tá dược vừa đủ 

Chống chỉ định: 
Người quá mẫn cảm với thuốc. 
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn 
kinh nguyệt thể nhiệt. 

Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TCCS 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÍNH 

HADIPHAR 
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UBND TĨNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

HAHnIPHAR 

Công thức cho ö gam: 

Cao ich mẫu 015g Nghệ...........0,125g 
Cao ngải diệp.... 0,045g_ Hà thủ ô..........0,25g 
Thục địa...........0,375g Xuyên khung..0,25g 
Tả dược vừa đủ 5g Đảng sâm... 0,25g 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng, 
thông tin khác - - 
Đọc tờ hướng dân sử dụng thuốc. 
Bảo quản; 
Nơi khỏ mát, nhiệt độ dưới 3P, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS 
SÐK 

Đề xa tâm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trứợc khi dùng 

Số lô §X: 
Ngày SX 
HD 

Chỉ định: 

Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đới, 
băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 
Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 
2-3 lần, trước bữa ăn. 
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có 
thể dùng nhiều đợt. 

Để xa tằm tay trẻ em, đọc kỹ hướng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐK: 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD: 

Hương phụ..........0,750 Đương quy...0,375g 

HADIPHAR 

HAHIPHAR 

MẪU NHÃN GÓI , HỌP XIN ĐĂNG KÝ 

CÔNG TY ©P DƯỢC HÀ TÍNH 

Công thức cho § gam: 

Hương phụ... 
Cao ích mẫu.........0, 
Cao ngải diệp.... 0,045g 
Thục địa.... ..0,375g 

0,375g 
0,125g 

Xuyên khung. 
Đảng sâm.. : 
Tá dược vừa đủ 5¡ 

Chống chỉ định: 
Người quá mẫn cảm với thuốc. 
Đang hảnh kinh, đang chảy máu.Rối loạn 
kinh nguyệt thê nhiệt 

Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ỨC, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TCCS 
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__ UBND TỈNH HÀ TĨNH . 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

Công thức cho Š gam: 
Hương phụ..........0,75g 
Cao Ích mẫu.........0,15g 
Cao ngải diệp.... 0,045g 
Thục địa............0,375g 
Tả dược vừa đủ 5g 
Chỉ định, chống chỉ định, cách 
thông tin khác 

Bảo quản: 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
SĐK: 

Số lô $X 

Ngảy SX 
HD 

Chỉ định: 

Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đởi, 

băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn 
Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 
2-3 lần, trước bữa ăn. 
Uống 10 ngày trước khí có kinh, có 
thể dùng nhiều đợt. 

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐK: 

Số lô SX 
Ngày SX: 

HD: 

HADIPHAR 

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30, tránh ánh sáng 

Để xa tâm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trứơc khi dùng 

Đương quy...0.375g 
Nghệ. 0,125g 
Hà thủ ô..........0,25g 
Xuyên khung..0,25g 
Đảng sâm......0,25g 
dùng liêu dùng, 

HADIPHAR 

MẪU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Công thức cho 5 gam: 

Hương phụ... 

Đảng sâm............0,25g 
Tá dược vừa đủ 5g 

Chống chỉ định: 
Người quá mẫn cảm với thuốc. 

Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn 
kinh nguyệt thể nhiệt. 
Bảo quản: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ỨC, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TCCS 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
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UBND TĨNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MẪU NHÃN GÓI 

Đương quy...0,75g 
Nghệ.. 
Hà thủ ô.. 

0,50 
Đảng sâm .0,5g 

'hỉ định, chống chỉ định, ca dùng liều dùng, 
/2thồng tin khác 

QIÀ] <ó° NH1} 7 Bạc hướng dân sử đụ tú 

— m mứ nhiệt độ dưới 3ÚC, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS. 
SĐK: 

Đê xa tâm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trửơc khi dùng 

Số lô SX: 
Ngày SX 

HD: 

HAHnIPHAR 

Chỉ định: 

Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đới, 
băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 
Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 
2-3lần, trước bữa ăn 
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có 
thẻ dùng nhiều đợt. 

Đề xa tằm tay trẻ em, đọc kỹ hưởng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐK: 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD: 

II 188 

HADIPHAR HADIPHAR 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÌNH 

, HỌP XIN ĐĂNG KÝ 

Công thức cho 10 gam: 

Hương phụ... 
Cao ích mẫu. 
Cao ngải diệp... 0 ,09g 
Thụecđa............. 0,758 

Đương quy......... 
Nghệ... 

Hà thủ ô. 
Xuyên khung. 0 
Đảng sâm............. 
Tá dược vừa đủ 10g 

Chống chỉ định: 
Người quá mẫn cảm với thuốc. 

Đang hành kinh, đang chảy máu.Rồi loạn 

kinh nguyệt thẻ nhiệt 

Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ỨC, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS 

CÔNG TY (P DƯỢC HÀ TĨNH 
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__ UBND TỈNH HÀ TĨNH - 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

K— = 

HADIPHAR 

TĨNH / 
đẠ Công thức cho 10 gam: 

15g Đương quy...0,75g 
...0,3g Nghệ 0,25g 

Cao ngải diệp... 009g Hà thủ õ...... 0,50 
0,75g Xuyên khung..0,5g 

Tá dược vừa đủ 10g 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng, 

Hương phụ 
Cao ích mẫu. 

Thục địa. 

thông tin khác 
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
Bảo quản: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3È, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS 

MẪU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Đảng sâm......0,5g 

trứợc khi dùng 

Chỉ định: 

Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh 
nguyệt không đều, khí hư bạch đới, 
băng huyết, hành kinh đau bụng, 
giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 
Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 
2-3 lần, trước bữa ăn. 
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có 
thể dùng nhiều đợt 

Đề xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐK: 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD 

II 
8ll956056l961188 

HADIPHAR 

Công thức cho 10 gam: 

Hương phụ..........1,5g 
Cao ích mẫu.........0,3g 
Cao ngải diệp.... 0,09g 
Thục địa.............0,7 5g 

Tá dược vừa đủ 10g 

Chống chỉ định: 
Người quá mẫn cảm với thuốc. 
Đang hành kinh, đang chảy máu.Rồi loạn 
kinh nguyệt thê nhiệt 

Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS 
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Natinh Pharmaceutical joim- stock Company 

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 
: BỎÓ HUYÉT ĐIÊU KINH- HT 

Công thức bào chê cho 10g: 
Hương phụ ( ®hizoma cyperi ) l,5g 
Cao ích mẫu (Exíractum Leonri Japonici ) 0,3g 
Cao Ngải diệp (Exactum Artemisia vulgaris) 0,09g 
Thục địa (Radix Rehmanniae gÏufinosae praeDarata) 0,75g 
Đương quy (Radix Ángelicae sinensis) 0,75g 
Nghệ (Rhizoma Curcumae longae) 0,25g 
Hà thủ ô đỏ (Radix Fallopiae muiti/lorae) 0,5g 
Xuyên khung (Rhizơma Ligustici wallichii) 0,5g 
Đảng sâm (Radix Codnopsis pilosulae) 0,5g 
Tá dược: Tinh bột mì, Đường trắng, Than hoạt, Parafin vừa đủ 10 gam 

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng. 

Chỉ định: Bỗ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, 
hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn. 

Liều lượng và cách dùng: 

Người lớn uống mỗi lần 10 gam (tương ứng khoảng 80 -120 viên) x 2 -3 lần/ngày. Uống 

trước bữa ăn, với nước đun sôi để nguội. Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể uống nhiều 
đợt. 
Chống chỉ định: Người bệnh quá mẫn cảm với thuốc. Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối 

loạn kinh nguyệt thê nhiệt. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn. _NG: 
của thuốc khi lưu hành. / 1. ;— 
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụngthuốc -' 

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: *À 
Không dùng chung với Lê lô. Phụ nữ có thai nên dùng thận trọng, kiêng ăn các thứ lạnh ` 

trong khi dùng thuốc. 
Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Lê lô, Sắt 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai nên dùng thận trọng. » 

bộ 

HA ï TĨN 

Tác động của thuốc khi lái xe và vận bành máy móc: Chưa có báo cáo về tác động của 
thuốc. \ 

Quá liều và cách xử trí: Không được dùng quá liều khuyến cáo. Nếu có bất kỳ triệu chứng Ỷ 
nào của việc dùng thuốc qúa liều hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều Á 

trị. ưa 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. 

Quy cách: 

STT Mô tả tóm tắt các quy cách đóng gói 

01 Gói PE láng nhôm: Gói 5 gam x Hộp 10 gói; gói 5 gam x hộp 20 gói; Gói 10 
gam x hộp 10 gói; gói 10 gam x hộp 20 gói. 

02 Lọ nhựa: 50 gam/hộp; 100 gam/ hộp. 

ĐỀ THUỐC XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DỪNG 

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN CỦA BÁC SỸ. 
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Hatinh Pharmaceutical joint- stock Company 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
^^ Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 039.3855906 / 3854617 Fax: 039.3856821. 
TH ABNEERRE Sản xuất tại: CCN — TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vịnh - Cắm 

Xuyên — Hà Tĩnh. 

_~ 20 tháng 04 năm 2015 
c tC KGIÁM ĐÓC 

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC 
~ “ 

Võ Đức Nhân 
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